
1 232 174848188 BÙI THỊ QUỲNH ANH 10/11/2000 7.25

2 4 038300009660 ĐINH THỊ MAI ANH 10/11/2000 7.25

3 9 038300010400 ĐỖ THỊ LAN ANH 26/08/2000 7.25

4 12 038300003298 LÊ THỊ ANH 12/12/2000 7.25

5 15 038199000893 LÊ THỊ ANH 26/10/1999 8.13

6 16 038300016044 LÊ THỊ ANH 15/01/2000 7.00

7 5 038300015869 LÊ THỊ LAN ANH 08/03/2000 6.50

8 11 038300014010 LÊ THỊ LAN ANH 10/11/2000 7.25

9 8 038300009892 LÊ THỊ NGỌC ANH 25/09/2000 6.50

10 10 038300011585 LÊ THỊ NGỌC ANH 18/10/2000 8.50

11 3 038300017572 LÊ THỊ QUỲNH ANH 18/08/2000 8.00

12 6 175032033 LÊ THỊ VÂN ANH 06/09/2000 8.50

13 7 079300009998 LÊ THỊ VÂN ANH 04/08/2000 8.00

14 17 038300001439 MẠCH THỊ DIỆU ANH 21/08/2000 7.25

15 14 038300011568 NGÔ THỊ LAN ANH 08/04/2000 7.75

16 13 038300012605 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH 04/11/2000 7.00

17 1 038300009337 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 21/10/2000 8.50

18 2 038300013035 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 08/01/2000 8.50

19 18 164671189 BÙI THỊ NGỌC ÁNH 10/01/2000 8.25

20 21 174829217 ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH 21/02/2000 7.50

21 227 174798419 LÊ THỊ ÁNH 18/04/1998 6.75

22 233 038300016708 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 04/04/2000 7.50

23 19 038300014215 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 22/09/2000 7.88

24 22 038300014746 ĐỖ THỊ CHÂM 29/09/2000 7.00

25 23 174529976 NGUYỄN THỊ LINH CHI 11/03/2000 8.50

26 24 038300012987 VŨ THỊ HUYỀN CHI 10/08/2000 7.13

27 26 038300006822 MAI THỊ CHUNG 21/09/2000 8.00

28 27 038300015871 ĐỖ THỊ CÚC 26/07/2000 8.00

29 28 038300003288 LƯƠNG THỊ CÚC 17/11/2000 8.50

30 231 038300011297 LÊ THỊ THÙY DIỆU 27/10/2000 7.25

31 30 038300002418 NGUYỄN THỊ HUYỀN DIỆU 02/09/2000 8.50

32 35 038300011577 LÊ THỊ THÙY DUNG 05/10/2000 7.00

33 31 174976338 NGUYỄN THỊ DUNG 08/12/2000 7.25

34 32 038300010064 NGUYỄN THỊ DUNG 15/12/2000 7.75

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
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35 33 038300017647 NGUYỄN THỊ DUNG 24/06/2000 7.75

36 34 038300005335 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 21/10/2000 6.50

37 36 175077615 LÊ THỊ DƯƠNG 11/07/2000 8.00

38 245 038300015243 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG 19/02/2000 8.00

39 39 174976136 BÙI THỊ DUYÊN 24/12/2000 7.25

40 38 038300002236 BÙI THỊ KIM DUYÊN 30/03/2000 7.25

41 40 038300012491 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 09/01/2000 7.00

42 37 051118258 NGUYỄN THỊ DUYÊN 10/10/2000 8.00

43 41 175071439 BÙI THỊ GIANG 28/02/1999 7.00

44 43 038300013951 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 17/08/2000 7.25

45 250 174848060 NGUYỄN THỊ GIANG 05/07/1999 7.75

46 45 038300007009 ĐỖ THỊ HÀ 24/01/2000 8.00

47 46 038300008659 LÊ THỊ HÀ 22/11/2000 7.50

48 44 038300002210 PHẠM THỊ HÀ 03/11/2000 6.25

49 49 038300006063 LÊ THỊ THÚY HẰNG 11/11/2000 7.75

50 48 038300009917 TRẦN THỊ HẰNG 10/04/2000 7.25

51 50 038300011543 CẦM THỊ MỸ HẠNH 15/04/2000 8.50

52 56 038300017116 ĐẶNG THỊ HẠNH 05/03/2000 7.25

53 54 038300016193 LƯƠNG THỊ HẠNH 16/11/2000 7.25

54 55 038300013903 NGUYỄN THỊ HẠNH 23/01/2000 6.75

55 53 038300008596 TRỊNH THỊ HẠNH 02/05/2000 7.25

56 51 038300010976 VI THỊ HỒNG HẠNH 22/09/2000 7.50

57 234 038300016078 VŨ THỊ HẠNH 26/06/2000 6.50

58 57 038300005227 LÊ THỊ HẬU 03/10/2000 7.25

59 58 038300004024 LÊ THU HIỀN 28/05/2000 8.25

60 60 038300004713 LÒ THỊ HIỀN 15/10/2000 8.00

61 59 038300003165 NGUYỄN THỊ HIỀN 27/03/2000 8.00

62 61 038300004535 NGUYỄN THỊ HIỀN 09/10/2000 7.50

63 249 038300011343 VŨ THỊ HIỀN 04/06/2000 7.75

64 63 038300018116 LÂU MAI HOA 22/07/2000 7.00

65 64 038300014034 NGUYỄN THỊ HOA 18/12/2000 7.25

66 65 038300003297 NGUYỄN THỊ HOA 10/11/2000 7.00

67 62 038300007011 QUÁCH THỊ HOA 24/12/2000 7.50

68 68 038300017639 HÀ THỊ HÒA 23/06/2000 7.50

69 67 174976103 PHẠM THỊ HÒA 30/08/2000 7.25

70 66 038300015610 TỐNG THỊ HÒA 15/11/2000 7.25

71 69 038300009772 LÃ THỊ HOÀI 28/10/2000 6.75

72 71 174976309 BÙI THỊ HỒNG 05/05/2000 7.50

73 70 174976126 KIM THỊ HỒNG 10/05/2000 7.00
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74 228 038300014750 LÊ THỊ HỒNG 24/01/2000 8.00

75 73 038300007420 NGUYỄN THỊ THU HUỆ 24/12/2000 7.00

76 72 038300002574 PHẠM THỊ HUỆ 11/08/2000 7.25

77 74 038199007343 LÊ THỊ HÙNG 02/09/1999 6.50

78 78 038300002955 ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG 28/09/2000 7.25

79 75 038300012912 HÀ THỊ THU HƯƠNG 18/09/2000 8.00

80 77 038300017603 LÊ THỊ HƯƠNG 23/12/2000 7.25

81 79 174525945 LÊ THỊ HƯỜNG 06/07/1999 7.00

82 83 038300008057 HOÀNG KHÁNH HUYỀN 05/09/2000 7.25

83 80 038300016016 LÊ THỊ HUYỀN 27/09/2000 6.25

84 81 175067552 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 05/02/2000 7.50

85 84 038300018307 NGUYỄN THỊ THÚY HUYỀN 07/06/2000 8.25

86 86 038300002397 NGUYỄN THU HUYỀN 16/09/2000 7.00

87 85 038300008760 PHẠM THU HUYỀN 05/10/2000 6.38

88 82 038300014539 VŨ THỊ HUYỀN 20/08/2000 7.25

89 87 174635532 ĐẶNG CHÂU KHANH 16/10/2000 8.25

90 88 038300013290 ĐỖ THỊ LÂM KHUYÊN 13/11/2000 8.25

91 89 038300015548 TRIỆU THỊ THÚY KIỀU 25/05/2000 7.25

92 90 038300012355 HOÀNG NGUYỄN THANH LAM 23/09/2000 8.25

93 91 038300013595 LÊ THỊ LAN 02/11/2000 7.50

94 92 038300006382 MẠCH THỊ LÊ 02/01/2000 7.25

95 93 038300001665 LƯƠNG THỊ LIÊM 01/11/2000 7.50

96 94 038300015512 ĐINH THỊ LIÊN 14/05/2000 7.75

97 99 038300013786 BÙI THỊ LINH 22/12/2000 7.50

98 97 038300017711 ĐỖ THỊ THÙY LINH 13/05/2000 8.25

99 96 038300007970 HÀ THỊ LINH 21/09/2000 8.50

100 102 175003011 HOÀNG THỊ LINH 20/10/1998 8.25

101 104 038300002871 LÊ THỊ LINH 25/01/2000 7.75

102 98 038300016280 LÊ THỊ THÙY LINH 08/06/2000 8.50

103 239 038300007205 NGUYỄN THỊ ÁNH LINH 25/09/2000 7.50

104 95 038300002248 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 27/05/2000 7.75

105 100 038300014301 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 30/10/2000 7.75

106 101 038300007344 TRƯƠNG THỊ LINH 02/09/2000 7.75

107 105 038199010186 VŨ KHÁNH LINH 14/07/1999 8.25

108 106 038300004823 LẠI THỊ KIM LOAN 04/01/2000 6.75

109 107 038199003259 NGÔ THỊ LOAN 10/07/1999 7.75

110 108 038199010517 HỒ THỊ MINH LƯƠNG 02/11/1999 7.50

111 111 038300015463 NGUYỄN THỊ LY 02/09/2000 8.38

112 109 038300002908 PHẠM THỊ LY 20/11/2000 6.50
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113 110 174976111 PHẠM THỊ LY 01/02/2000 7.00

114 226 038300003229 PHẠM THỊ HỒNG LÝ 10/09/2000 8.00

115 113 038300009589 NGUYỄN NGỌC MAI 05/03/2000 7.38

116 114 038300006981 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 06/02/2000 8.00

117 112 038300010011 NGUYỄN THỊ THANH MAI 06/11/2000 8.00

118 115 038199009554 PHẠM THÚY MAI 26/09/1999 7.50

119 116 038300001417 TRỊNH THỊ HÀ MI 30/10/2000 8.00

120 118 038300001917 PHẠM DIỆU MINH 19/01/2000 6.75

121 117 038300011701 VŨ THỊ MINH 01/03/2000 6.75

122 120 038300003166 MAI THỊ MY 08/07/2000 7.63

123 119 175061146 NGUYỄN TRÀ MY 25/02/2000 7.50

124 121 038300005027 VI THỊ MỸ 05/01/2000 7.50

125 122 038099009992 BÙI VĂN NAM 15/07/1999 8.25

126 124 038300010982 VI THỊ NAM 20/06/2000 7.38

127 128 038300005035 HÀ THỊ NGA 01/05/2000 8.25

128 125 038300013607 LÊ THỊ NGA 13/04/2000 7.25

129 126 174524140 LÊ THỊ THU NGA 07/01/2000 8.50

130 127 038199000246 PHẠM THỊ PHƯƠNG NGA 11/01/1999 7.50

131 129 038200013355 HÀ THỊ HỒNG NGỌC 10/08/2000 7.25

132 130 066300000085 LÊ THỊ NGỌC 15/10/2000 6.75

133 132 038300014796 LÊ THỊ NGUYỆT 29/03/2000 7.50

134 131 038300002845 TRẦN THỊ NGUYỆT 28/02/2000 6.75

135 133 038300017580 CẦM THỊ NHÂN 20/05/2000 7.25

136 134 038300001912 LỘC THỊ NHI 20/04/2000 8.00

137 138 038300013190 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG 10/06/2000 7.50

138 139 038300005997 LÊ THỊ NHUNG 24/06/2000 6.75

139 140 038300008652 LỮ HỒNG NHUNG 07/06/2000 7.50

140 136 038300014913 NGUYỄN HỒNG NHUNG 16/09/2000 7.25

141 137 038300007919 NGUYỄN THỊ NHUNG 13/10/2000 7.75

142 146 174769924 BÙI THỊ OANH 20/04/1999 7.00

143 144 038300007890 HÀ THỊ OANH 12/06/2000 7.00

144 147 038300017564 LÊ THỊ OANH 03/12/2000 8.50

145 145 038300014013 TRƯƠNG THỊ KIỀU OANH 12/06/2000 8.25

146 149 038300016967 HỒ THỊ MAI PHƯƠNG 29/02/2000 7.00

147 152 038300014690 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 29/05/2000 7.75

148 150 038300002147 NGUYỄN LINH PHƯƠNG 04/10/2000 8.50

149 151 038199005154 TỐNG THỊ PHƯƠNG 26/07/1999 7.75

150 154 038300009100 LÊ THỊ PHƯỢNG 24/08/2000 7.50

151 243 038300003434 PHẠM THỊ PHƯỢNG 09/11/2000 7.25
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152 155 038300006080 PHẠM THỊ QUYÊN 22/09/2000 6.75

153 159 038300017692 ĐINH THỊ QUỲNH 12/02/2000 7.50

154 157 175077439 TRƯƠNG THỊ QUỲNH 13/04/2000 7.75

155 156 038300016826 VŨ THỊ QUỲNH 04/01/2000 6.50

156 160 174857671 TRỊNH THỊ RUNG 10/10/1995 8.25

157 162 038300015622 PHẠM THỊ SEN 02/10/2000 7.13

158 161 038300003783 TRỊNH THỊ SEN 06/03/2000 6.25

159 164 038300009749 LÊ THỊ THANH TÂM 18/07/2000 7.50

160 163 038199002988 TRIỆU THỊ TÂM 04/09/1999 7.25

161 165 038300004659 TRƯƠNG THỊ MINH TÂM 01/01/2000 7.50

162 235 038300003718 NGUYỄN THỊ THANH 04/10/2000 7.75

163 166 038300008712 VI THỊ THANH 12/02/2000 8.00

164 175 038300008644 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THẢO 23/03/2000 7.50

165 172 038300007028 HÀ THỊ THẢO 15/11/2000 7.75

166 176 174717119 LÊ THỊ THẢO 15/08/1998 7.25

167 174 038300014000 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 10/10/2000 8.25

168 167 038300007906 NGUYỄN HẠNH THẢO 22/05/2000 8.50

169 170 038300016614 NGUYỄN THỊ THẢO 19/08/2000 7.00

170 173 038300016955 NGUYỄN THỊ THẢO 28/10/2000 8.00

171 171 038300007819 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 14/10/2000 7.50

172 169 038300017602 NGUYỄN THU THẢO 19/08/2000 7.75

173 168 174976259 PHẠM THU THẢO 20/05/2000 6.75

174 238 038300013885 TRỊNH THỊ PHƯƠNG THẢO 06/12/2000 6.75

175 178 038200014474 NGÂN THỊ THỎA 06/03/2000 8.50

176 179 038300005004 PHẠM THỊ THƠM 09/08/2000 7.00

177 183 038199004379 BÀN THỊ THU 24/09/1999 8.25

178 182 038199008916 LƯƠNG THỊ THU 09/01/1999 8.00

179 181 038300012206 VI THỊ THU 05/06/2000 6.75

180 184 038300017601 LÊ THỊ THƯ 14/02/2000 7.50

181 185 038300005244 LÊ THỊ THUẬN 12/12/2000 7.50

182 186 175069402 MAI THỊ THƯƠNG 03/12/2000 6.75

183 188 038300013412 LÊ THỊ THÚY 20/05/2000 6.50

184 190 038300000135 HÀ THỊ THÙY 16/08/2000 8.00

185 189 038300013855 NGUYỄN THỊ THÙY 05/08/2000 7.00

186 193 038300014197 LÊ THỊ THU THỦY 13/01/2000 7.75
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187 191 175067228 NGUYỄN THỊ THỦY 10/01/2000 7.75

188 194 038300017166 PHẠM THU THỦY 28/04/2000 8.00

189 192 038300001407 TRỊNH THỊ THU THỦY 08/11/2000 7.50

190 195 038300016230 PHẠM THỦY TIÊN 14/11/2000 7.75

191 196 038300015989 NGUYỄN THỊ TÌNH 20/06/2000 7.00

192 197 174976099 PHÙNG THỊ TÌNH 16/02/2000 7.50

193 199 174931613 HÀ THỊ TRÂM 26/11/1998 8.25

194 198 038300011327 NGUYỄN THỊ TRÂM 28/05/2000 7.00

195 201 038300008068 CAO THỊ KIM TRANG 17/03/2000 7.25

196 203 174976513 HỒ THỊ TRANG 13/07/2000 7.75

197 205 174872169 LÊ HUYỀN TRANG 01/04/2000 8.50

198 211 038300012963 LÊ THỊ TRANG 19/06/2000 8.00

199 200 038300009309 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 19/01/2000 8.00

200 207 038300016852 LÊ THỊ MINH TRANG 25/12/2000 7.50

201 236 038300016276 LỘC THỊ HUYỀN TRANG 13/09/2000 7.75

202 247 038300012349 NGUYỄN MINH TRANG 20/11/2000 6.50

203 206 038300004752 NGUYỄN THỊ TRANG 11/10/2000 7.00

204 210 175016751 NGUYỄN THỊ TRANG 26/03/2000 7.25

205 208 038300010343 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 20/11/2000 7.75

206 202 038300016298 PHẠM THỊ TRANG 12/10/2000 7.75

207 229 038300008225 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 07/10/2000 8.25

208 204 038300018191 VŨ THU TRANG 23/10/2000 7.63

209 212 038300014338 LÊ NGUYỄN NGỌC TRINH 01/11/2000 7.75

210 213 038300006471 NGUYỄN THỊ TRINH 10/10/2000 7.00

211 214 038300005013 LÒ THỊ TƯƠI 19/10/2000 8.25

212 230 038300009449 HÀN THỊ TUYẾN 11/08/2000 7.50

213 216 174506172 LÊ HÀ UYÊN 23/09/1998 8.50

214 215 175025629 NGUYỄN THỊ UYÊN 30/11/1998 7.00

215 219 038300007888 ĐINH THỊ VÂN 02/09/2000 8.00

216 218 038199012948 MẠCH THỊ THÚY VÂN 22/10/1999 7.00

217 248 038300016621 NGUYỄN THỊ VÂN 08/02/2000 7.50

218 217 038300011012 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 26/03/2000 7.50

219 221 038300011245 NGUYỄN THỊ THẢO VÂN 12/07/2000 7.50

220 222 038300017444 HOÀNG THỊ VI 30/09/2000 7.75

221 224 038199009362 LANG THỊ XUÂN 25/03/1999 7.00
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222 251 038300014612 MAI THỊ THANH XUÂN 26/08/2000 8.50

223 223 038300017332 PHẠM THỊ XUÂN 16/06/2000 6.75

224 225 038300008892 LÊ THỊ YẾN 12/09/2000 7.25

225 252 MI2800270824 LỮ THỊ YẾN 19/02/2000 7.50

226 246 038300011342 VĂN HẢI YẾN 22/07/2000 7.75

PGS, TS. Lê Văn Trưởng

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 07 năm 2018

HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TRƯỞNG BAN COI THI VÀ CHẤM THI 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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